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Stt Họ và tên Chức vụ LĐTT 
CSTĐ 

cơ sở 

CSTĐ 

thành 

phố 

CSTĐ 

toàn 

quốc 

Ghi 

chú  

1 Nguyễn Thị Hồng Chương  Hiệu trưởng X X    

2 Bùi Thiện Đạo P.Hiệu trưởng X X    

3 Nguyễn Thị Minh Tâm P.Hiệu trưởng X X    

4 Võ Minh Châu TTCM X X X   

5 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên X X    

6 Nguyễn Phi Hùng Giáo viên X X    

7 Trịnh Văn Điệp Giáo viên X X    

8 Lê Văn Tỉnh Giáo viên X     

9 Võ Hoàng Minh Thư Giáo viên X     

10 Đoàn Ngọc Ánh Giáo viên X     

11 Phan Tuyết Nhi Giáo viên X     

12 Hồng Thị Mỹ Kiều Giáo viên X     

13 Cao Minh Khương Giáo viên X     

14 Huỳnh Thị Phương Lan TTCM X X    

15 Nguyễn Tứ Đình Trí Giáo viên X     

16 Phan Thị Mộng Linh Giáo viên X     

17 Nguyễn Thị Minh Quỳnh Giáo viên X     

18 Lê Quý Giang Giáo viên X     

19 Văn Thị Trà My TTCM X X    

20 Vương Quốc Việt Giáo viên X     

21 Nguyễn Thị Mỹ Anh Giáo viên X X    

22 Phạm Khánh Vinh Giáo viên X     

23 Phạm Thị Thu Thủy TTCM X     

24 Thị Cẩm Giáo viên X     

25 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên Giáo viên X     

26 Dương Ái Trinh TTCM X X    

27 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh Giáo viên X     

28 Nguyễn Thị Hồng Loan Giáo viên X     

29 Phan Thị Hoàng Diễm TTCM X X    

30 Dương Tú Anh Giáo viên X     

31 Lê Thị Hằng Giáo viên X     

32 Nguyễn Phương Hồng Đức Giáo viên X     

33 Cao Thị Lan Giáo viên X     

34 Đặng Thị Xuân Giáo viên X     



35 Đoàn Thị Dung TTCM X     

36 Nguyễn Duy Cảnh Giáo viên X     

37 Ngô Thị Vân TTCM X     

38 Tô Hoàng Thái Giáo viên X     

39 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên X     

40 Nguyễn Thị Định Giáo viên X     

41 Trần Thị Hương Giáo viên X     

42 Liêu Như Yến TTCM X X    

43 Nguyễn Lê Kiệt Giáo viên X     

44 Phạm Thị Thảo Nguyên Giáo viên X     

45 Nguyễn Thị Minh Trang Giáo viên X     

46 Nguyễn Tuyết Vi Giáo viên X     

47 Nguyễn Kim Quan TTCM X X    

48 Nguyễn Trang Hoàng Giáo viên X X X   

49 Trần Thị Huyền Trang Giáo viên X X    

50 Ngô Trường An Giáo viên X     

51 Huỳnh Minh Thuận Giáo viên X     

52 Lưu Ngọc Thanh Trâm Giáo viên X     

53 Nguyễn Sỹ Bằng Giáo viên X     

54 Đậu Thị Hoa Giáo viên X     

55 Nguyễn Trung Kiên Giáo viên X     

56 Vũ Thị Thu Hồng Giáo viên X     

57 Vũ Minh Cường Giáo viên X     

58 Nguyễn Thị Kim Tuyền Giáo viên X     

59 Bùi Ngọc Đức Giáo viên X     

60 Phạm Thị Luyến Giáo viên X     

61 Ngô Thị Anh Thư Giáo viên X     

62 Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên X     

63 Đoàn Thị Ri – A Giáo viên X     

64 Lê Thị Hiền Giáo viên X     

65 Trịnh Thanh Tùng Giáo viên X     

66 Trịnh Giang Thùy Khương Giáo viên X     

67 Hồng Thị Mỹ Dung Giáo viên X     

68 Trương Thị Thanh Hương Giáo viên X     

69 Nguyễn Lập Hưng Giáo viên X     

70 Phạm Thị Hồng Ngọc Giáo viên X     

71 Võ Thị Phương Ánh Giáo viên X     

72 Trần Thy Bảo Ngọc Giáo viên X     

73 Lâm Hảo Ngọc Hạnh Giáo viên X     

74 Lê Thị Kim Linh Giáo viên X     

75 Võ Thị Ngọc Lý Giáo viên X     

76 Dương Trường Thạnh Giáo viên X     

77 Bùi Thị Huyền Trang Giáo viên X     

78 Tạ Lê Duy Giáo viên X     

79 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên X     

80 Lê Thị Phương Thảo Giáo viên X     

81 Đào Thị Hải Vân Giáo viên X     

82 Huỳnh Thị Diên Giáo viên X     

83 Ngô Thị Mai Thy Kế toán -TTHC X     



84 Võ Thị Phương Thảo Học vụ X     

85 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thủ quỹ X     

86 Lê Thị Thùy An Thư viện X     

87 Viên Bạch Thị Kim Sen Y tế X     

88 Phan Thị Sánh Văn thư X     

89 Trần Nhật Tuấn Vũ Tin học X     

90 Lâm Nguyễn Nhựt Minh Tin học X     

91 Huỳnh Thị Năm Phục vụ X     

92 Trần Thị Hồng Vân Phục vụ X     

93 Nguyễn Thị Hồng Phượng Phục vụ X     

94 Huỳnh Ngọc Thiên Bảo vệ X     

95 Phạm Ngọc Tuấn Bảo vệ X     

96 Dương Văn Mười Bảo vệ X     

97 Nguyễn Văn Xinh Bảo vệ X     

             

Tổng cộng danh sách trên có:       

 97/97 Cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ 100 %      

 16/97 Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tỷ lệ  16,5 %      

 02/16 Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố, tỷ lệ  12,5  %      

 
00      Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc 

  

   

            HIỆU TRƯỞNG    

 

         Đã ký 

 

   Nguyễn Thị Hồng Chương 

 


